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Số báo 

danh
Họ tên Ngày sinh Nghe Đọc Viết Tổng điểm

Điểm đạt 

chuẩn/300
Kết quả Lớp

1 1 Trần Thị Phương Anh 05/01/2003 85 63 60 208 180 Đạt DHNNA1.K23

2 2 Đỗ Minh Đức 09/07/2000 85 67 88 240 180 Đạt DHNNA2.K19

3 3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 02/04/2004 60 63 68 191 180 Đạt DHKTVTDV.K23

4 4 Nguyễn Thị Hằng 03/03/1998 85 57 32 174 180 Không đạt DHNNA4.K17

5 5 Hoàng Diệu Hương 13/03/2003 85 53 64 202 180 Đạt DHNNA4.K22

6 6 Ngô Thị Huyền 22/09/2003 65 47 100 212 180 Đạt DHNNA1.K23

7 7 Trần Thu Huyền 02/12/2004 85 67 100 252 180 Đạt DHKTVTDV.K23

8 8 Ngô Thùy Linh 22/12/2004 85 67 88 240 180 Đạt DHKTNT2.K23

9 9 Nguyễn Thị Hà Ly 30/03/2005 85 67 100 252 180 Đạt DHQTMAR1.K24

10 10 Trần Văn Nam 21/10/2003 60 23 12 95 180 Không đạt DHKTNT3.K22

11 11 Nguyễn Thị Nga 24/10/2003 Vắng thi DHNNA4.K22

12 12 Nguyễn Ánh Ngọc 12/03/2003 68 63 36 167 180 Không đạt DHNNA3.K22

13 13 Lâm Uyển Nhi 22/12/2005 80 50 86 216 180 Đạt DHTMDT1.K24

14 14 Phạm Bá Sơn 29/12/2003 80 33 36 149 180 Không đạt DHNNA3.K22

15 15 Mạc Thị Tâm 10/09/2004 Vắng thi DHKTKT2.K23

16 16 Đồng Minh Thái 19/08/2004 80 53 56 189 180 Đạt DHNNA1.K23

17 17 Phạm Thị Thanh Thảo 18/01/2004 80 63 86 229 180 Đạt DHNNA1.K23

18 18 Nguyễn Thị Thanh Thư 06/06/2004 85 53 62 200 180 Đạt DHNNA1.K23

19 19 Phạm Thị Thùy 02/11/2003 85 60 100 245 180 Đạt DHNNA5.K22

20 20 Phạm Thị Thùy Trang 20/11/2004 73 50 24 147 180 Không đạt DHNNA1.K23

21 21 Kim Thanh Trúc 09/10/2003 85 63 66 214 180 Đạt DHSPTA2.K22
- Điều kiện đạt chuẩn đầu ra: 180 

- Số thí sinh dự thi: 19 SV, Vắng thi: 2 SV

- Số thí sinh đạt: 14 SV

- Số thí sinh không đạt: 05 SV
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